
STT Họ đệm Tên Mã sv Lớp

Mã học 

phần đăng 

ký

Điểm 

TBCTL

Số tín 

chỉ TL

1 Nguyễn Đình Tú Anh 646387 K64HTTT TH04399  2.31 117

2 Nguyễn Tiến Mạnh 641032 K64HTTT TH04399  2.00 120

3 Lê Văn Sinh 642547 K64HTTT TH04399  2.08 108

4 Nguyễn Minh Triết 643063 K64HTTT TH04399  2.30 118

5 Phạm Thành Trung 642549 K64HTTT TH04399  2.09 107

6 Đào Xuân Vinh 646743 K64HTTT TH04399  2.22 116

7 Vũ Thị Dung 646758 K64CNTTA TH04299 2.29 114

8 Nguyễn Bá Điệp 642658 K64CNTTA TH04299  2.07 112

9 Nguyễn Tiến Dũng 645661 K64CNTTA TH04299  2.05 117

10 Đào Văn Duy 646631 K64CNTTA TH04299  2.45 118

11 Lê Mậu Hoàng Giang 646075 K64CNTTA TH04299  2.06 111

12 Trần Sỹ Hà 645794 K64CNTTA TH04299  2.15 113

13 Nguyễn Ngọc Minh 645760 K64CNTTA TH04299  2.44 102

14 Phạm Ngọc Minh 641174 K64CNTTA TH04299  2.23 116

15 Phạm Thị Ngân 643040 K64CNTTA TH04299  2.06 113

16 Nguyễn Thị Ngát 645520 K64CNTTA TH04299  2.20 118

17 Trần Đình Nghĩa 642814 K64CNTTA TH04299  2.60 107

18 Nguyễn Thị Kim Oanh 642709 K64CNTTA TH04299  2.12 110

19 Ngô Thị Hồng Phượng 645828 K64CNTTA TH04299  2.35 113

20 Nguyễn Đình Thành 647107 K64CNTTA TH04299  2.25 113

21 Phạm Quang Thuận 646020 K64CNTTA TH04299  2.21 110

22 Nguyễn Văn Tuyến 641156 K64CNTTA TH04299  2.11 109

23 Đỗ Hải Việt 645895 K64CNTTA TH04299  2.75 118

24 Nguyễn Đức Chính 645076 K64CNPM TH04199  2.45 115

25 Bùi Tiến Đại 646830 K64CNPM TH04199  2.48 118

26 Nguyễn Tiến Đạt 646626 K64CNPM TH04199  2.39 119

27 Phạm Trung Đông 641504 K64CNPM TH04199  2.37 120

28 Nguyễn Đức Nam Dũng 646548 K64CNPM TH04199  2.19 115

29 Hoàng Thị Thu Giang 647081 K64CNPM TH04199  2.00 108

30 Lưu Thị Thuý Hằng 647189 K64CNPM TH04199  2.38 121

31 Nguyễn Văn Hiếu 646545 K64CNPM TH04199  2.07 121

32 Nguyễn Đắc Hùng 641043 K64CNPM TH04199  2.68 121

33 Đinh Ngọc Luyện 647065 K64CNPM TH04199  2.21 118

34 Lê Đức Mạnh 646692 K64CNPM TH04199  2.96 111

35 Vũ Đức Mạnh 646726 K64CNPM TH04199  2.44 118
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36 Bùi Chính Ngọc 642606 K64CNPM TH04199  2.57 115

37 Trương Thị Thu 646257 K64CNPM TH04199  2.25 111

38 Đoàn Anh Tú 646539 K64CNPM TH04199  2.22 118

39 Nguyễn Huy Anh 645926 K64ATTT TH04997  2.32 113

40 Nguyễn Ích Duy 642844 K64ATTT TH04997  2.31 104

41 Đỗ Thị Hoà 641547 K64ATTT TH04997  2.31 121

42 Nguyễn Văn Phong 646502 K64ATTT TH04997  2.65 119

43 Nguyễn Đức Quý 646611 K64ATTT TH04997  2.39 118

44 Nguyễn Văn Tùng 643046 K64ATTT TH04997  2.03 115

45 Trần Văn Hiển 637822 K63TH TH04299 3.11 118

46 Dương Văn Hưng 637832 K63TH TH04299  2.01 103

47 Nguyễn Thúy Hường 637735 K63TH TH04299  2.25 121

48 Nguyễn Thị Kiều Loan 637742 K63TH TH04299  2.02 112

49 Sùng A Su 637860 K63TH TH04299  2.32 121

50 Nguyễn Thu Trang 637769 K63TH TH04299  2.15 125

51 Lê Thị Ngọc Anh 637704 K63HTTT TH04399  2.00 118

52 Tạ Bảo Phúc 637854 K63HTTT TH04399  2.00 126

53 Ngô Quang Chiến 637806 K63CNPM TH04199 2.55 121

54 Dương Trọng Đức 637720 K63CNPM TH04199  2.19 118

55 Nguyễn Đắc Cảnh 637805 K63ATTT TH04997  2.01 108

56 Đặng Xuân Cương 637612 K63ATTT TH04997  2.59 117

57 Hoàng Mạnh Hải 637625 K63ATTT TH04997  2.05 103

58 Lê Minh Hiếu 637627 K63ATTT TH04997  2.18 120

59 Nguyễn Tuấn Hùng 637638 K63ATTT TH04997  2.32 109

60 Trần Duy Khánh 637737 K63ATTT TH04997  2.57 112

61 Nguyễn Minh Thắng 637656 K63ATTT TH04997  2.29 117

62 Nguyễn Văn Thông 637660 K63ATTT TH04997  2.05 105

63 Nguyễn Văn Tiến 637662 K63ATTT TH04997  2.30 105

64 Nguyễn Ngọc Tuyền 637669 K63ATTT TH04997  2.27 114

65 Hoàng Quốc Khánh 621094 K62CNPMP PTH04199  2.03 140

66 Cao Sơn Đỉnh 611284 K61THA TH04999  2.01 162

67 Nguyễn Thị Bích Phương 611252 K61MMT PTH04299 2.84 142

68 Trần Đức Hải 645858 K64CNTTA TH04299  2.10 102

69 Lương Anh Đức 637621 K63TH TH04299  2.03 102
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